
LỚP 3 - ÔN LUYỆN KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

MÔN: TOÁN

Họ và tên: ..................................................... Lớp: 3.......

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Số “Năm mươi sáu nghìn bốn trăm linh tám” viết là:

A. 50 648 B. 56 048 C. 56 408 D. 65 408

Câu 2. Một năm có bao nhiêu tháng có 30 ngày?

A. 4 tháng B. 7 tháng C. 5 tháng D. 6 tháng

Câu 3. Trong các số dưới đây, số lớn nhất là:

A. 89 215 B. 89 501 C. 88 999 D. 89 499

Câu 4. Tùng đi từ nhà lúc 7 giờ 15 phút và đến nhà bà lúc 8 giờ 5 phút. Hỏi Tùng đi
hết bao nhiêu phút?

A. 40 phút B. 50 phút C. 55 phút D. 45 phút

Câu 1. Có 9 thùng sữa, mỗi thùng chứa 180 hộp. Người ta chia đều số sữa đó cho 6
trường mầm non. Hỏi mỗi trường nhận bao nhiêu hộp sữa?

A. 270 hộp B. 300 hộp C. 180 hộp D. 240 hộp

Câu 6. Nam mua một bộ màu vẽ giá 38 000 đồng và một cục tẩy giá 4 000 đồng.
Nam đưa tờ 50 000 đồng. Cô bán hàng trả lại bao nhiêu tiền?

A. 12 000 đồng B. 8 000 đồng C. 18 000 đồng D. 10 000 đồng

II. TỰ LUẬN

Câu 7. Điền vào chỗ trống:
- Đồng hồ bên chỉ: ........ giờ ........ phút.
- Số liền trước của số 64 000 là: ........................
- Làm tròn số 58 742 đến hàng nghìn ta được: .................
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Câu 8. Đặt tính rồi tính:

34 271 + 18 509 72 400 – 45 183 14 208 × 5 36 824 : 4



Câu 9. Tính giá trị biểu thức:
a) (15 800 – 7 200) : 4

b) 60 000 + 12 500 × 3

Câu 10. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 45 m, chiều dài gấp 3 lần
chiều rộng. Tính chu vi của khu vườn đó?

Bài giải

Câu 11. Một cửa hàng lần thứ nhất nhập về 18 500 kg gạo, lần thứ hai nhập về nhiều
hơn lần thứ nhất 4 200 kg gạo. Hỏi cả hai lần cửa hàng đã nhập về bao nhiêu ki-lô-
gam gạo?

Bài giải


